
 
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN KHÁC [p.1] 

(Áp dụng từ ngày 01-10-2021) 
 

DIỄN GIẢI ĐVT Đ.GIÁ DIỄN GIẢI ĐVT Đ.GIÁ 

ĐẦU COS BÍT – SC MŨ CHỤP ĐẦU COS 

---------------------- 

 

----------- ----------- V 1.25 

 

Bịch 10.000 

SC 2.5 (4-6) Cái 1.100 V 2.0 Bịch 12.000 

SC 4.0 (4-6) Cái 1.200 V 3.5 Bịch 14.000 

SC 6.0 (6-8) Cái 1.600 V 5.5 Bịch 16.000 

SC 10 (6-8-10) Cái 2.000 V 8.0 Cái 200 

SC 16 (6-8-10) Cái 2.600 V 14 Cái 300 

SC 25 (6-8-10) Cái 3.900 V 22 Cái 400 

SC 35 (6-8-10) Cái 5.000 V 38 Cái 500 

SC 50 (8-10-12) Cái 7.800 V 60 Cái 850 

SC 70 (8-10-12) Cái 16.000 V 80 Cái 1.200 

SC 95 (10-12-14) Cái 26.000 V 100 Cái 1.600 

SC 120 (12-14) Cái     31.000 V 125 Cái 2.200 

SC 150 (12-14) Cái 38.000 V 150 Cái 2.500 

SC 185 (12-14-16) Cái 52.000 V 200 Cái 3.500 

SC 240 (12-14-16) Cái 74.000 V 250 Cái 4.000 

SC 300 (12-14-16) Cái 110.000 V 300 Cái 5.000 

SC 400 (14-16-18) Cái 220.000 V 400 Cái 8.000 

SC 500 (14-16-18) Cái 253.000 V 500 Cái 9.000 

SC 630 (14-16-18) Cái 350.000 V 630 Cái 10.000 

ĐẦU COS NỐI COS ĐỒNG NHÔM 

L  4.0 

 

Cái 1.800 SC  4.0 

 

--------- ---------- 

L 6.0  Cái 2.000 SC 6.0  --------- ---------- 

L 10 Cái 2.800 SC 10 Cái 7.000 

L 16 Cái 4.000 SC 16 Cái 8.000 

L 25 Cái 5.000 SC 25 Cái 10.000 

L 35 Cái 8.000 SC 35 Cái 13.000 

L 50 Cái 6.000 SC 50 Cái 15.000 

L 70 Cái 10.000 SC 70 Cái 18.000 

L 95 Cái 22.000 SC 95 Cái 23.000 

L 120 Cái 32.000 SC 120 Cái 27.000 

L 150 Cái 38.000 SC 150 Cái 35.000 

L 185 Cái 50.000 SC 185 Cái 43.000 

L 240 Cái 80.000 SC 240 Cái 76.000 

L 300 Cái 120.000 SC 300 Cái 130.000 

L 400 Cái 160.000 SC 400 Cái 250.000 

 

 



 

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN KHÁC [p.2] 

DIỄN GIẢI ĐVT Đ.GIÁ DIỄN GIẢI ĐVT Đ.GIÁ 

COS CHỈA VF COS PIN RỖNG 

VF 1.25-3-4Y 

Trần 

 
 

 
 

 

Bịch 16.000 LT  0.5 

 
 

 

 

Bịch 10.000 

VF 2.0-3-4Y Trần Bịch 17.000 LT  0.75 Bịch 13.000 

VF 1.25-3-4Y/R Bịch 17.000 LT 1.0 Bịch 15.000 

VF 1.25-5R Bịch 19.000 LT 1.5 Bịch 18.000 

VF 1.25-6R Bịch 32.000 LT 2.5 Bịch 20.000 

VF 1.25-8R Bịch 34.000 LT 4.0 Bịch 30.000 

VF 1.25-10R Bịch 37.000 LT 6.0 Bịch 35.000 

VF 2-3-4Y/R Bịch 18.000 LT 10 Bịch 38.000 

VF 2-5Y/R Bịch 22.000 LT 16 Bịch 74.000 

VF 2-6R Bịch 34.000 LT 25 Cái 2.000 

VF 2-8R Bịch 36.000 LT 35 Cái 3.000 

VF 2-10R Bịch 40.000 LT 50 Cái 4.000 

VF 3.5-4.5Y/R Bịch 33.000 LT 70 Cái 5.000 

VF 3.5-6R Bịch 46.000 COS PIN ĐẶC 

VF 5.5-5Y/R Bịch 42.000 PIN 1.25-13 

 

Bịch 27.000 

VF 5.5-6R Bịch 56.000 PIN 2.0-13 Bịch 30.000 

VF 5.5-8R Bịch 62.000 PIN 5.5-13 Bịch 44.000 

ỐNG CO NHIỆT COS PIN DẸP 

PHI 4.0 (100m/cuộn) 

 
 

 

Mét 1.400 ----------------- 

 

------ --------- 

PHI 5.0 (100m/cuộn) Mét 1.700 PIN 1.25F-18 Bịch 28.000 

PHI 6.0 (100m/cuộn) Mét 2.000 PIN 2.0F-18 Bịch 31.000 

PHI 8.0 (100m/cuộn) Mét 2.200 PIN 5.5F-14 Bịch 45.000 

PHI 10 (100m/cuộn) Mét 3.000 COS NỐI NHỰA BF 

PHI 12 (100m/cuộn) Mét 3.500 BV 1.25 

 

Bịch 31.000 

PHI 16 (100m/cuộn) Mét 4.500 BV 2.0 Bịch 34.000 

PHI 18 (100m/cuộn) Mét 6.000 BV 5.5 Bịch 55.000 

PHI 20 (50m/cuộn) Mét 7.000 COS ĐỰC CÁI 

PHI 22 (50m/cuộn) Mét 8.000 MPD 1.25-156 đỏ 

 

Bịch 28.000 

PHI 25 (25m/cuộn) Mét 10.000 FRD 1.25-156 đỏ Bịch 28.000 

PHI 30  (25m/cuộn) Mét 13.000 MPD 2-156 xanh Bịch 30.000 

PHI 35  (25m/cuộn) Mét 15.000 FRD 2-156 xanh Bịch 30.000 

PHI 40  (25m/cuộn) Mét 20.000 MPD 5.5-156 vàng Bịch 40.000 

PHI 50  (25m/cuộn) Mét 29.000 FRD 5.5-156 vàng Bịch 40.000 

PHI 60 (25m/cuộn) Mét 35.000 COS GHIM CAPA 

PHI 70 (25m/cuộn) Mét 45.000 ---------------- 

 

------ ----------- 

PHI 80 (25m/cuộn) Mét 55.000 FDD 1.25-250 Bịch 27.000 

PHI 90 (25m/cuộn) Mét 70.000 FDD 2-250 Bịch 30.000 

PHI 120 (25m/cuộn) Mét 75.000 FDD 5.5-250 Bịch 45.000 

DÂY XOẮN ĐẦU COS HỞ 

YS 6 

 

Bịch 13.000 RNB 8-6 

 

Cái 800 

YS 8 Bịch 15.000 RNB 14-6, 8 Cái 1.200 

YS 10 Bịch 18.000 RNB 22-8, 10 Cái 1.800 

YS 12 Bịch 24.000 RNB 38-8, 10 Cái 2.600 

YS 15 Bịch 36.000 RNB 50-8, 10 Cái 3.700 

YS 19 Bịch 46.000 
RNB 60-8, 10 

RNB 80-8, 10 

Cái 

Cái 

4.200 

6.500 



 

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN KHÁC [p.3] 

MÁNG NHỰA XÁM CHANGFA - 1,7M/CÂY 

DIỄN GIẢI ĐVT Đ.GIÁ DIỄN GIẢI ĐVT Đ.GIÁ 

MÁNG 25*25 (TH/130C) Cây 31.000 

 

MÁNG 25*45 (TH/108C) Cây 45.000 

MÁNG 33*33 (TH/80C) Cây 47.000 

MÁNG 33*45 (TH/70C) Cây 61.000 

MÁNG 45*45 (TH/56C) Cây 67.000 

MÁNG 45*65 (TH/40C) Cây 79.000 

MÁNG 65*65 (TH/30C) Cây 92.000 

RELAY REUNG GIAN – OMRON (TQ) QUẠT HÚT – 220V 

RELAY 8C dẹp 

220/24V 

 

Cái 15.000 

QUẠT 80 

 

Cái 55.000 
Relay 8C tròn 

220/24V 
Cái 25.000 

ĐẾ RELAY 8C Cái 10.000 QUẠT 120 Cái 58.000 

RELAY 14C-

220/24V 
Cái 20.000 QUẠT 160 Cái 140.000 

ĐẾ RELAY 4C Cái 10.000 QUẠT 200 Cái 330.000 

BĂNG KEO CÒI HÚ ĐỎ PHI 65 

CAO ÁP XANH 

 

Cuộn 80.000 
CÒI 220V 

 

Cái 100.000 
CAO ÁP HỒNG Cuộn 85.000 

BK NHỎ Cuộn 4.000 
CÒI 12&24V Cái 110.000 

BK LỚN Cuộn 6.500 

DÂY RÚT NEON QUAY 

100*3 

 

Bịch 4.000 
KHÔNG CÒI 

 

Cái 80.000 
150*4 Bịch 8.800 

200*4 Bịch 15.000 
CÓ CÒI Cái 90.000 

200*5 Bịch 18.000 

250*5 Bịch 19.000 NÚT NHẤN - TIMER 

300*5 Bịch 24.000 --------- 

 

------- ------- 

300*8 Bịch 42.000 Nút nhấn BT2 Cái 25.000 

400*8 Bịch 56.000 Nút nhấn BT3 Cái 35.000 

500*10 Bịch 115.000 Timer 24h có Pin Cái 380.000 

THANH ĐỠ BUSBAR – JSJ MÀU MÔN 

TD 3 RẢNH 6-10 LY (JSJ 180A-B) Cây 30.000 

 

TD 3 RẢNH ĐÔI 6-10 LY (JSJ 270) Cây 73.000 

TD 4 RẢNH 6 LY (JSJ 295A) Cây 94.000 

TD 4 RẢNH 10 LY (JSJ 295B) Cây 94.000 

TD 4 RẢNH ĐÔI 8 LY (JSJ 409) Cây 124.000 

TD 4 RẢNH ĐÔI 10 LY (JSJ 409) Cây 124.000 

ĐỒNG HỒ CÔNG TƠ EMIC DÂY MẠ 18AWG – 300V 

ĐỒNG HỒ 1P 5(20)A – 10(40)A Cái 380.000 
Dây 0.75 mm

2
  

Màu: Đỏ, vàng, xanh dương, 

đen, tím, xám, trắng, nâu, cam, xanh lá 

Kg 175.000 
ĐỒNG HỒ 1P 20(80)A Cái 400.000 

ĐỒNG HỒ 3P 30(60)A – 50(100)A Cái 1.700.000 

ĐỒNG HỒ 3P x 5A Cái 1.600.000 

TỦ NHỰA KÍN NƯỚC 
THANH TRUNG TÍNH 

Tủ nhựa 200*200*120 Cái 95.000 

Tủ nhựa 300*200*160 Cái 145.000 THANH 12P 

 

Cây 20.000 

Tủ nhựa 400*300*200 Cái 270.000 THANH 18P Cây 30.000 

HỘP NHỰA THANH 22P Cây 40.000 

Hộp nhựa 1 lỗ Φ25 Cái 16.000 THANH 24P Cây 40.000 

Hộp nhựa 2 lỗ Φ25 Cái 18.000 THANH 30P Cây 50.000 

Hộp nhựa 3 lỗ Φ25 Cái 22.000 THANH 36P Cây 60.000 

 


